CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP  DẠY ĐỌC HIỂU
Người viết: Nguyễn Thị Kiệp

                         Bộ môn: Biên – Phiên dịch

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Việc dạy và học tiếng Anh ở trường ĐHNT dành cho các khoa chuyên ngành kỹ thuật được chia thành 2 giai đoạn : Tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành. Kể từ niên khóa 2008-2009, Tiếng Anh cơ bản được dạy theo dạng luyện thi TOEIC để khi ra trường sinh viên có thể đạt được chứng chỉ TOEIC quốc tế, còn Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật thì tùy theo ngành sẽ chọn chương trình học riêng phù hợp với đặc thù từng ngành. 
Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành ngoài việc giúp sinh viên có khả năng giao tiếp cơ bản còn nhằm giúp cho sinh viên đọc hiểu và dịch được các tài liệu tham khảo về chuyên ngành đang theo học.

          Qua nhiều năm được phân công giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Chế biến Thủy sản và Thực phẩm, tôi nhận thấy việc học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên chưa thật tốt. Dĩ nhiên là do nhiều nguyên nhân, nhưng ở đây tôi muốn đề cập đến phương pháp dạy và học. Như chúng ta đã biết, dạy và học ngoại ngữ luôn theo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Trong bài viết này, tôi muốn trình bày một số biện pháp cải tiến phương pháp dạy kỹ năng đọc hiểu môn tiếng Anh chuyên ngành mà tôi đã áp dụng trong năm học qua cho các lớp tôi đảm nhận giảng dạy.

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 


     1. “Đọc ”như thế nào?

* Việc chọn giáo trình đọc cũng rất quan trọng, bài khóa nên:

· Khuyến khích sử dụng cả “top- down” và “bottom- up” một cách thích hợp.

· Tạo cơ hội để phát triển sự lưu loát cũng như chính xác.

· Bao gồm nhiều thể loại khác nhau.

· Bao gồm nhiều bài tập về “đọc” khác nhau với mục đích khác nhau.

· Giới thiệu cho sinh viên những loại chỉ dẫn khác nhau trong các bài khóa và bài tập kiểm tra.

· Giúp đỡ trong việc nhận biết thông tin về chuyên ngành.

* Hoạt động đọc hiểu thông qua 3 giai đoạn:

· Trước khi đọc ( pre-reading)

· Trong khi đọc ( while-reading)

· Sau khi đọc ( post-reading)

1.1. Trước khi đọc ( pre-reading)

       - Những câu hỏi thảo luận có liên quan đến bài đọc để tạo cho sinh viên thói quen tích cực hoạt động và mở rộng nội dung bài, xây dựng từ vựng và giúp sinh viên động não suy nghĩ về bài đọc.

       - Những hoạt động đoán trước gây tập trung chú ý đến bài khóa.

       - Hoạt động đọc lướt để nắm thông tin (scanning activity).

     - Hoạt động đọc hiểu ý (skimming activity) cung cấp cho sinh viên ý chính của bài khóa và tổ chức phát triển ý.

     - Câu hỏi và những hoạt động khác nhằm tập trung gợi ý như: tựa đề, đề mục từng chương, cũng như các phương tiện trực quan khác.

1.2. Trong khi đọc ( while- reading):

     - Có thể dùng biểu đồ (diagram) nếu để so sánh, bảng (table) nếu để phân loại hay định nghĩa hoặc những hình thức tổ chức khác có thể phản ánh những mối quan hệ lôgic giữa ý tưởng của bài khóa và điểm nổi bật mà sinh viên cần ghi nhớ.

     - Bài viết hoặc câu hỏi thảo luận được hướng dẫn hoặc kiểm tra để giúp sinh viên phản ánh điều họ đọc và ghi lại những gì họ thắc mắc để trả lời trước khi kết thúc bài đọc.

                 - Việc gạch dưới những điểm nổi bật, ghi chú, giúp sinh viên phát triển kỹ năng đọc một cách hiệu quả hơn.

                -  Xây dựng từ vựng giúp sinh viên tìm ra nghĩa từ trong bài khóa.


    -  Diễn giải và tóm tắt các hoạt động để giúp sinh viên hiểu các cấu trúc câu và hiểu ý bài.


    - Qui định thời gian đọc để giúp sinh viên đọc nhanh và phối hợp với câu hỏi để trả lời.

1.3. Sau khi đọc ( post- reading):

     - Giúp sinh viên mở rộng kiến thức về chuyên ngành, mỏ rộng từ vựng như gốc từ (roots), affixes (prefixes, suffixes).

     - Đặt câu hỏi để giúp sinh viên phân tích, phê bình, đánh giá bài đọc (eg: What do you think…?)

     - Tóm tắt bài khóa ( có thể dùng tranh, gợi ý)

     - Những bài tập “mở” để sinh viên điền vào chỗ trống với : từ vựng, ngữ pháp,..


     - Sinh viên tự nêu vấn đề, giáo viên hướng dẫn giúp sinh viên giải quyết.


     - Động viên sinh viên áp dụng những gì họ học được vào một số công việc hoặc hoạt  động khác.

        2. Một số cải tiến về việc dạy và học đọc hiểu:


Tôi đã áp dụng phương pháp dạy đọc hiểu như đã nêu ở trên, ngoài ra tôi còn cố gắng phát huy và cải tiến bằng cách thêm một số biện pháp để phù hợp với tình hình thực tế của sinh viên lớp tôi phụ trách như sau:

-    Vẫn duy trì scanning và skimming nhưng vì sinh viên không chuyên ở ĐHNT đa số thiếu vốn từ vựng và kiến thức về ngôn ngữ, nên tôi gợi ý một số từ hay cụm từ để giúp sinh viên hiểu bài đọc nhanh hơn.

· Để kiếm tra đọc hiểu của sinh viên, dựa vào bài khóa, tôi đặt câu hỏi từ dễ đến khó.

-    Để động viên sinh viên tích cực phát biểu xây dựng bài, tôi đề ra biện pháp (cho điểm cộng tích lũy) cộng thêm điểm vào bài kiểm tra.

-    Tôi áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm để phát huy tính năng động của sinh viên, nhưng có quy định về thời gian, và tôi luôn đóng vai trò người hướng dẫn và chỉ đạo.

· Sau khi đọc xong bài khóa, tôi chia lớp ra làm 3 hoặc 4 nhóm để tóm tắt bài khóa trong nhóm, sau đó tôi gọi vài sinh viên đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Như thế, các sinh viên yếu có dịp luyện nói với bạn bè và thấy tự tin hơn.

III. KẾT QUẢ

Tôi đã áp dụng các biện pháp cải tiến phương pháp dạy và học đọc hiểu như trên, nên học kỳ 2 vừa qua các lớp tiếng Anh chuyên ngành Chế Biến tôi giảng dạy tỉ lệ sinh viên đạt kỳ thi cuối học kỳ rất tốt. 

